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¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ ŎƘƻ Ǿŀȅ ŎƘӷƳ ƘԎƴ ǎƻ Ǿԏƛ ŎǴƴƎ ƪȆΣ ¢/. ǘŇƴƎ ŎƘƻ Ǿŀȅ ǘǊłƛ ǇƘƛԀǳ ǘǊƻƴƎ vнκнлнс

Cho vay khách ƘŁƴƎ όǘ֗ ŚԊƴƎύ ǾŁ ǘŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ YoY (%)
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¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ cho vay khách hàng và ǘǊłƛ ǇƘƛԀǳ (%, YoY)
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Ngành ngân hàng| Rêl bӘle tÝ afg nfê tӄl
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CIR và ROE (TTM, %)
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Kӌr qӄ afҼ rgçs _l rmÝl JLRR qm tӎgiҲ fmҔaf kӘa rgçs aӚ_ aÞa leßl fÝle rpmle lĀk 0.04

Nguồn: SBV, *Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã dược nới lên 40%.
Nguồn: Tổng hợp từ ĐHĐCĐ 2026, * tính bình quân từ mục tiêu tăng trưởng 5-10%

MCK LNTT Q1/2026 &RӨĎӆle' JLRR iҲ fmҔaf 0.04 &RӨĎӆle'RfӤa fgҺl &#'

VCB 29,222 46,221 63%
CTG 25,868 45,618 57%
VPB 18,880 41,323 46%
MBB 20,188 39,400 51%
BID 18,905 39,755 48%
TCB 18,540 37,500 49%
HDB 13,202 30,100 44%
ACB 10,735 22,338 48%
SHB 9,092 17,665 51%
LPB 5,973 16,695 36%
VIB 5,186 11,550 45%
TPB 4,483 10,000 45%
STB 4,136 8,100 51%
MSB 3,423 7,976 43%
NAB 3,159 6,200 51%
OCB 2,470 6,960 35%
SSB 2,625 7,068 37%
KLB 1,176 2,600 45%
EIB 678 1,515 45%
VAB 826 1,900 43%
Rӈle 198,768 400,484 50%

M֥t s֝ ch֕ ti°u th֝ng k° cҺ bӶnRêlf rӎg rfӐg ĎgҶk 1.-.4-0.04

Tăng trưởng tổng tài sản 6.34%

Tăng trưởng vốn điều lệ 1.79%

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn* 29.16%

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi 77.06%

Tỷ lệ an toàn vốn Nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 
41/2016/TT-NHNN

11.98% (cu֝i th§ng 5/2026)





7ԆƴƘ Ǝƛł ƴƎŃƴ ƘŁƴƎ
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7ԆƴƘ Ǝƛł Ŏԛŀ ƴƎŃƴ ƘŁƴƎ Ih{9

bƎǳԊƴΥ CƛƛƴtǊƻΣ ./¢/ ƴƎŃƴ ƘŁƴƎΣ {ƘƛƴƘŀƴ {ŜŎǳǊƛǘƛŜǎ ±ƛŜǘƴŀƳ

0.0x

0.5x

1.0x

1.5x

2.0x

2.5x

3.0x

3.5x

4.0x

5Y  (-1  +1 Std) 5Y Avg P/B

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

S
e

p
-2

1

D
e
c
-2

1

M
a
r-

2
2

J
u
n

-2
2

S
e

p
-2

2

D
e
c
-2

2

M
a

r-
2
3

J
u
n

-2
3

S
e

p
-2

3

D
e
c
-2

3

M
a

r-
2
4

J
u
n

-2
4

S
e

p
-2

4

D
e
c
-2

4

M
a

r-
2
5

J
u
n

-2
5

S
e

p
-2

5

D
e
c
-2

5

M
a

r-
2
6

J
u
n

-2
6

P/B 5Y Avg +1 std -1 std

Ngành ngân hàngz čҾlf egÞ



RfӐg ĎgҶkNgân hàng Quy mô (USDm) @çl afm t_w - Ďƞl tҾ rfs vҲn

03/2026 Techcombank 230 EIB Global ïhạn mức 200 triệu EUR cho đầu tư khí hậu, môi trường

04/2026 BIDV 250 ADB thu xếp chính; JICA, Canada, Fubon, Cathay, CTBC đồng tài trợ

06/2026 VPBank 1,440
Hợp vốn 15 định chế (SMBC, ANZ, Maybank, StanChart, Cathayé), 3 
năm

07/2026 HDBank 721 ADB và Standard Chartered thu xếp cùng 27 tổ chức ïcho vay SME

2026 ACB 500 Vay quốc tế bổ sung nguồn trung ïdài hạn

Dự kiến Techcombank 1,000
Hợp vốn, Standard Charter & UOB đồng thu xếp; chờ phê duyệt của 
NHNN

Dự kiến VIB
500 (dự kiến 1,000 cho 

cả năm 2026)
Dự kiến nâng tổng giá trị lên 1 tỷ USD trong cả năm 2026.

Dự kiến VPB
Khoảng 5% (624 

triệu cổ phiếu)
Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Dự kiến VCB 6.5% Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Dự kiến HDB

700triệu cổ phiếu cho 
NĐT chuyên nghiệp, 

nhưng chưa có chi tiết 
về NĐT chiến lược

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành cho 
nhà đầu tư chiến lược; hiện chưa có thông tin chi tiết về nhà đầu tư 
chiến lược.

Nguồn: Shinhan Securities Vietnam tổng hợp



Nguồn: Fiinpro, báo cáo tài chính các ngân hàng . * Tỷ lệ nợ xấu dược tính Nợ nhóm 3-5/Tổng dư nợ cho vay khách hàng,

Ngân hàng
T²n dֱng 

(tׁ Ľ)

TT t²n dֱng 

(ytd)

TiԚn gֹi KH 

(tׁ Ľ)

TT tiԚn gֹi 

(ytd)

N֯ nh·m 

2 (tׁ Ľ)

Tׁ l֓ n֯ 

nhóm 2

N֯ xӸu 

(tׁ Ľ)

Tׁ l֓ n֯ 

xӸu *
NIM

NIM +/-

(bps so 

v֧i quĨ 

gӺn 

nhӸt)

COF IEA CASA ROE CIR
LNTT 6T (tׁ 

Ľ)

TT LNTT 

6T (yoy)

NHTMCPNN

BID 2,506,800 5.5% 2,261,720 1.7% 30,581 1.2% 45,719 1.8% 2.1% +1 3.6% 5.5% 20.4% 18.3% 32.7% 18,905 17.9%

CTG 2,094,627 5.0% 1,890,810 5.4% 19,564 0.9% 25,079 1.2% 2.7% +9 3.5% 6.0% 23.2% 22.4% 28.5% 25,868 36.7%

VCB 1,765,369 5.0% 1,728,821 3.4% 4,452 0.3% 10,737 0.6% 2.8% +9 2.6% 5.1% 32.8% 18.2% 34.0% 29,222 33.5%

Ngân hàng TMC

PTN

MBB 1,253,837 13.2% 963,815 4.6% 11,990 1.0% 17,797 1.4% 4.0% +0 4.0% 7.6% 34.4% 21.7% 28.4% 20,188 27.1%

VPB 1,164,029 23.0% 732,887 16.7% 36,760 3.2% 38,087 3.3% 5.3% -8 5.3% 9.8% 12.1% 17.6% 22.4% 18,880 68.1%

TCB 949,414 15.2% 662,448 7.0% 5,641 0.7% 9,171 1.1% 3.7% -4 4.0% 7.2% 35.0% 15.8% 30.9% 18,540 22.5%

ACB 747,259 8.6% 576,604 -1.5% 4,822 0.6% 7,657 1.0% 2.9% +1 4.5% 7.0% 20.5% 16.6% 31.9% 10,735 0.4%

HDB 679,196 20.4% 674,059 20.2% 30,969 4.7% 18,392 2.8% 4.2% -36 5.3% 9.3% 10.9% 25.7% 26.8% 13,202 31.1%

SHB 664,280 7.2% 624,269 9.1% 4,119 0.6% 13,672 2.1% 2.2% -37 5.6% 7.7% 8.1% 17.6% 21.7% 9,092 1.6%

STB 645,335 3.0% 647,939 4.8% 16,827 2.6% 47,957 7.5% 3.0% -15 4.6% 7.2% 16.6% 5.0% 35.8% 4,136 -43.6%

LPB 429,465 9.6% 353,513 4.7% 5,341 1.2% 7,963 1.9% 3.0% -10 5.3% 7.9% 6.4% 25.2% 30.2% 5,973 -3.1%

VIB 397,083 -3.2% 317,452 7.8% 10,184 2.6% 11,617 2.9% 3.1% -2 4.9% 7.5% 11.9% 15.9% 34.1% 5,186 3.4%

TPB 340,498 9.7% 288,478 3.4% 6,390 1.9% 6,279 1.9% 3.0% -8 5.1% 7.8% 21.0% 17.3% 36.1% 4,483 8.1%

MSB 230,796 11.4% 204,674 4.1% 2,913 1.3% 5,826 2.5% 3.3% -8 4.0% 6.9% 22.8% 13.9% 35.8% 3,423 7.9%

OCB 223,759 11.4% 159,695 6.4% 5,209 2.4% 7,682 3.5% 3.1% -3 5.0% 7.6% 11.1% 13.1% 33.8% 2,470 30.5%



Thông báo tuân rfӚ
Å Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/ các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về

các chủ đề chứng khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không

phải chịu bất kỳ áp lực hoặc sự can thiệp bất hợp lí nào từ bên ngoài.

Å Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã

được hình thành.

Å Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính

này có thể có sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.

Å Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong

mọi trường hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

KgҸlrpӞtrách lfgҺk
Å Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán

Shinhan Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên và phát hành báo cáo phân

tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn

bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.

Å Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua

hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ

thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình, các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính

độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam

không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các

nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này.

Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác

của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu

marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Å Bản quyền᷃ 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất

kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.
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